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MỞ ĐẦU

Hiện nay, trên nhiều vùng tỉnh Quảng Bình, lúa đã trồng 02 vụ nên lương thực luôn dư thừa so với nhu cầu. Hơn nữa chúng ta cũng có thể trồng lúa chất lượng cao tại nhiều khu vực trên địa bàn. Nhưng việc sản xuất lúa gạo manh mún đã không tạo ra một thương hiệu của tỉnh nhà. Do đó, đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt nhằm tiêu thụ một lượng lớn lúa gạo và nông sản cho nhân dân toàn tỉnh, qua đó tạo mối an tâm đầu ra cho việc sản xuất của người nông dân, cùng với đó là sản xuất ra các loại hạt giống chất lượng cao để phục vụ sản xuất trồng trọt trong toàn tỉnh và xuất khẩu, là rất cần thiết.

Dự án với mong muốn xây dựng thương hiệu gạo Quảng Bình mạnh, cung ứng giống tốt để cạnh tranh trên thị trường, góp phần tăng thu nhập của nhân dân trong tỉnh cũng như đóng góp cho ngân sách địa phương.
Dự án Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt là dự án chế biến nông sản được đầu tư xây dựng mới, được xây dựng trên khu đất thuộc khu công nghiệp (KCN) Bắc Đồng Hới.

Căn cứ theo số thứ tự thứ 9, nhóm III, phụ lục IV của phụ lục ban hành theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường thì dự án “Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt” thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Bình. Nội dung và trình tự các bước thực hiện ĐTM theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1. Vị trí địa lý dự án

Dự án “Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt” (Dự án) được xây dựng trên khu đất có diện tích 2,2 ha, lô C, KCN Bắc Đồng Hới, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, và xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, khu vực Dự án có phạm vi ranh giới như sau:

+ Phía Bắc giáp hành lang cây xanh cách ly;

+ Phía Nam giáp trục đường giao thông KCN 15m;  

+ Phía Đông giáp Nhà máy chế biến gỗ;

+ Phía Tây giáp Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Hoàng An Phát và Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm.
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí địa lý của dự án

 2. Tác động môi trường của dự án đầu tư;

	TT
	Hoạt động tạo nguồn gây tác động
	Nguồn gây tác động 
	Đối tượng chịu tác động

	I
	Giai đoạn xây dựng dự án

	1
	Hoạt động giải phóng mặt bằng
	- Bụi, 

- Khí thải của thiết bị thi công;

- Các loại chất thải rắn là các rễ cây, thân cây, cành cây; 

- Chất thải nguy hại.
	- Người lao động trên công trường và các nhà máy xung quanh.

- Người tham gia giao thông trên tuyến đường Phan Đình Phùng và đường tránh Quốc lộ 1A.

- Môi trường khu vực Dự án và lân cận.

	
	Hoạt động xây dựng công trình
	- Bụi, 

- Khí thải của thiết bị thi công;

- Các loại chất thải rắn xây dựng; 

- Nước thải xây dựng;

- Chất thải nguy hại.
	- Người lao động trên công trường và các nhà máy xung quanh.

- Người tham gia giao thông trên tuyến đường Phan Đình Phùng và đường tránh Quốc lộ 1A.

- Môi trường khu vực Dự án và lân cận.

	2
	Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu
	- Bụi;

- Khí thải từ phương tiện vận chuyển;

- Đất dính bám nền đường;

- Chất thải nguy hại.
	- Người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển và người, phương tiện tham gia giao thông.

- Môi trường dọc theo tuyến đường vận chuyển.

	3
	Sinh hoạt của công nhân
	Khí gây mùi, nước thải và chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại
	- Công nhân tại Dự án;

- Môi trường khu vực Dự án, chủ yếu ở khu vực lán trại.

	4
	Nước mưa chảy tràn
	Nước mưa cuốn theo chất bẩn từ bề mặt công trường
	Khu vực Dự án và các khu vực trũng tiếp nhận nước mưa chảy tràn.

	II
	Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

	1
	Hoạt động của các phương tiện vận tải ra vào dự án
	- Bụi;

- Khí thải động cơ

- Tiếng ồn, độ rung
	- CBCNV tại các công ty, nhà máy trong KCN.

- Người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển và người, phương tiện tham gia giao thông.

- Môi trường dọc theo tuyến đường vận chuyển.

	2
	Hoạt động sản xuất hạt giống và nông sản
	Khí gây mùi, nước thải và chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại. Tiếng ồn, độ rung.
	- CBCNV tại các công ty, nhà máy trong KCN;

- Môi trường khu vực Dự án.

	3
	Nước mưa chảy tràn
	Nước mưa cuốn theo chất bẩn từ bề mặt khu dự án đô thị
	Khu vực Dự án đô thị và các khu vực trũng tiếp nhận nước mưa chảy tràn.


3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

a. Trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án

a.1. Đối với nước thải

* Đối với nước thải sinh hoạt

- Thiết kế 01 nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại và 01 nhà vệ sinh lưu động đặt tại công trường, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng sẽ được tháo dỡ trả lại mặt bằng cho Dự án, chất thải sẽ được hợp đồng với đơn vị có chức năng hút đi xử lý.

* Đối với nước thải xây dựng

- Sử dụng vòi tia để phun nước bảo dưỡng các hạng mục công trình; 

- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng;

- Bố trí thùng phi tại công trường thi công để rửa, vệ sinh dụng cụ;

- Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc bảo dưỡng công trình;
- Xây dựng 1 hố lắng với thể tích 2,7 m3 ở khu vực xịt rửa bánh xe để lắng đất, cát của nước xịt rửa trước khi thoát vào mương thoát của KCN.

* Đối với nước mưa chảy tràn

- Hạn chế các hoạt động đào, đắp vào những ngày mưa lớn để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất, cát chảy gây bồi lấp các cống thoát nước hiện có của khu công nghiệp. 


- Chọn thời gian thi công vào mùa khô, hoàn thành trước mùa mưa lũ.


- Thu dọn nạo vét các mương thoát nước trong quá trình thi công.


- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ, đất đá, bụi xi măng... vào các điểm tiếp nhận.. Đối với dầu mỡ rơi vãi và giẻ lau dầu máy nếu có sẽ được thu gom vào các thùng phi có nắp đậy kín và hợp đồng với đơn vị thu gom: công ty Cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định, tránh nước mưa chảy tràn cuốn trôi gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận.

- Tạo các rãnh thoát nước mưa trên khu vực đang thi công (kích thước cống, chiều dài phụ thuộc vào hiện trạng nước mưa chảy, ứ đọng trên khu vực thi công) dẫn đến bể lắng 3m3 (dài 3m, rộng 1m, sâu 1m; được bố trí gần hệ thống thu gom nước mưa của Khu công nghiệp) trong phạm vi dự án để lắng cặn tạm thời, sau đó đổ ra hệ thống thoát nước của khu công nghiệp ở đường 15m phía Nam dự án nhằm hạn chế đất, cát cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước của Khu công nghiệp.


- Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt trong khu vực, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi.
a.2. Đối với không khí

- Áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu để hạn chế khối lượng lớn đất, cát cần đắp nhằm hạn chế lượng bụi phát tán trong khu vực. 

- Che chắn toàn bộ khu vực Dự án bằng tôn xốp 3m nhằm hạn chế bụi phát tán gây ảnh hưởng đến người lao động trong khuôn viên của KCN.

- Dọn vệ sinh trên đường vận chuyển trong Khu dân cư nếu để làm rơi vãi nguyên vật liệu xây dựng;

- Sử dụng lưới chuyên dụng che chắn khi thi công tầng cao các công trình trong những ngày thời tiết khô, có gió để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Che đậy các bãi chứa nguyên vật liệu bằng bạt/tôn để tránh gió cuốn gây bụi và thu dọn sạch sẽ khu vực chứa ngay khi xây dựng xong.

- Sử dụng xe phun ẩm các tuyến đường vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công.

- Sử dụng quây lưới và có giá đỡ vật liệu rơi khi thi công trên cao, sử dụng biện pháp lưới mắt cáo bao bọc toàn bộ các công trình cao tầng.
b. Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

b.1. Đối với nước thải

- Đối với nước thải đen: 

Đối với nước thải đen từ các phòng vệ sinh: Tải lượng 1,2 m3/ngày được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ. Tại đây nước thải sẽ được xử lý nhờ quá trình phân hủy sinh học bởi các vi sinh vật kỵ khí, ngoài ra, thường xuyên bổ sung các chế phẩm sinh học lên men để tăng hiệu quả xử lý. Sau thời gian lưu và xử lý sơ bộ tại hầm tự hoại, nước thải sẽ được chuyển tiếp theo hệ thống ống dẫn để tiếp tục xử lý tại các công đoạn tiếp theo của hệ thống xử lý nước thải chung của Nhà máy. Lượng cặn sẽ được hút định kỳ khi bể đầy (thuê đơn vị có đủ chức năng để hút và đưa đi xử lý) 

- Đối với nước thải phát sinh từ Nhà máy:

Nước thải phát sinh từ Nhà máy chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân, quá trình sản xuất không phát sinh nước thải. Tải lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 5,92 m3/ngày;
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Hình 3. 1: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải của hệ thống XLNT cục bộ
* Công nghệ xử lý tại các ngăn:

+ Ngăn Anoxic 1: Sử dụng giá thể cố định có kích thước lớn, tách rác, phân hủy cặn thô, xử lý BOD, Nito, Photpho;

+ Ngăn Anoxic 2:Sử dụng giá thể cố định có kích thước nhỏ, phân hủy cặn tinh, xử lý BOD, Nito, Photpho;

Nước thải có chứa hợp chất nitơ và photpho và đây là những hợp chất cần phải được loại bỏ ra khỏi nước thải. Trong ngăn thiếu khí Anoxic, hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau:

Hai chủng vi khuẩn chủ yếu tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxy, các chủng vi khuẩn này sẽ khử Nitrat (NO3–) và Nitrit (NO2–) theo chuỗi chuyển hóa:
NO3– → NO2– → N2O → N2↑
Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài, do đó thành phần nitơ trong nước thải đã được xử lý Quá trình Photphorit hóa:
Chủng vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí.
Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, bể Anoxic bố trí máy khuấy chìm với tốc độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn dòng nước tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển.
Để tăng hiệu quả xử lý và làm nơi trú ngụ cho hệ vi sinh vật thiếu khí, bể Anoxic được lắp đặt thêm hệ thống đệm sinh học chế tạo từ nhựa PVC, với bề mặt hoạt động 230 ÷ 250 m2/m3. Vi sinh vật thiếu khí bám dính vào bề mặt vật liệu đệm sinh học để sinh trưởng và phát triển.
+ Ngăn Oxic: Sử dụng giá thể MBBR, xử lý BOD, Amoni, Photpho;
Giảm hiệu quả COD, BOD, đồng thời hiệu quả trong việc xử lý NH4+ trong nước thải nhờ vi khuẩn ưa oxy.
Để tăng khả năng xử lý nước thải, bể được cung cấp đệm MBBR để tạo giá thể bám dính cho vi sinh vật hiếu khí, tăng hiệu quả xử lý và cung cấp thêm quá trình thiếu khí cho bể.
+ Ngăn Lắng: Sử dụng tấm lắng lamen để tăng hiệu suất lắng, kết hợp khử trùng bằng viên nén Clo.
Đối với giá thể MBBR, các vi sinh vật thường không tạo thành các bông bùn như trong quy trình bùn hoạt tính. Vì vậy việc lắng bùn sẽ khó khăn hơn.

Để khắc phục thực trạng đó, công nghệ tấm lắng nghiêng Lamela sẽ tạo thế năng tương đối cao, từ đó giúp quá trình lắng của bùn đạt hiệu quả tốt.

Nước thải từ quá trình lắng sẽ được chảy qua máng răng cưa, còn bùn sẽ được tuần hoàn lại 2 ngăn thiếu khí.

Kích thước HTXLNT của Nhà máy là: DxSxR = 1,7 m x 1,7 m x 5,6 m

Nước thải sinh hoạt của nhà máy sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B được thu gom vào tuyến ống thu gom nước thải của nhà máy sau đó nước thải được đổ vào tuyến mương bê tông thu gom nước mưa của KCN.
- Đối với nước mưa chảy tràn:

Để đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án, chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa. Hệ thống thoát nước mưa của nhà máy là hệ thống cống hộp H400 có tổng chiều dài tổng chiều dài 320m và có  7 hố ga. Nước mưa được thu gom và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp hiện có trên tuyến đường 15m phía Nam dự án.
Thực hiện che chắn, vệ sinh khuôn viên nhà xưởng nói riêng và Nhà máy nói chung để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn, phế phẩm, nguyên vật liệu.

Các loại nguyên vật liệu, sản phẩm, phế phẩm và chất thải rắn, chất thải nguy hại đều lưu chứa trong nhà xưởng hay nhà kho có mái che.

Thường xuyên giám sát, nạo vét để đảm bảo khả năng hoạt động của hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nhất là trước mùa mưa bão.

b.2. Đối với không khí

*Đối với khí thải phát sinh từ nhà máy:

Chúng tôi đề xuất phương án xử lý khí thải lò đốt bằng hệ thống cyclone, dựa trên nguyên lý lực ly tâm và lắng trọng lực để tách các hạt bụi, bồ hóng có kích thước lớn ra khỏi dòng khí và lắng xuống đáy cyclone, kết hợp với tháp rửa có lớp đệm bằng vật liệu rỗng, dựa trên nguyên lý tiếp xúc giữa dòng khí mang bụi và các chất ô nhiễm với chất lỏng, bụi và chất ô nhiễm trong dòng khí bị chất lỏng giữ lại và thải ra ngoài dưới dạng cặn bùn. 

Ưu điểm của hệ thống cyclone và tháp rửa kiểu này là dễ chế tạo, giá thành thấp nhưng hiệu quả lọc bụi cao; có thể làm việc với luồng khí có nhiệt độ và độ ẩm cao; không những lọc được bụi mà còn lọc được khí độc hại; bên cạnh đó nó còn được sử dụng như thiết bị làm nguội và làm ẩm khí.


Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải, bụi
Chú thích: 

1: Ống dẫn khí thải


2: Thiết bị lọc cyclon

3: Ống dẫn khí thải sau cyclon


4: Thiết bị hấp thụ khí thải

5: Bể chứa nước


6: Ống dẫn nước vào tháp

7: Đường dẫn nước qua hệ thống xử lý           

8: Ống khói

Đầu tiên khí thải được đưa từ lò hơi vào hệ thống cyclon (2), hạt bụi trong dòng không khí xoáy sẽ bị cuốn theo dòng khí vào chuyển động xoáy. Lực ly tâm gây tác động làm hạt bụi sẽ rời xa tâm quay và tiến về vỏ ngoài cyclon. Đồng thời, hạt bụi sẽ chịu tác động của sức cản không khí theo chiều ngược với hướng chuyển động, kết quả là hạt bụi dịch chuyển dần về vỏ ngoài của cyclon, va chạm với nó, sẽ mất động năng và rơi xuống phễu thu. Việc bố trí thiết bị lọc cyclon nhằm làm giảm lớp bụi (bồ hóng) gây ảnh hưởng đến chức năng xử lý của hệ thống tháp hấp thụ khí thải, đồng thời làm giảm lượng bụi đóng váng trên bề mặt bể chứa nước (5). Ở đó, hạt bụi đi qua thiết bị xả đi ra ngoài. Lượng bụi (bồ hóng) này sẽ được Nhà máy thu gom trộn với tro trấu và bán cho các đơn vị có nhu cầu. Khí thải được loại bỏ bụi đi lên phía trên cyclone và vào đường ống dẫn khí (3) để đi vào tháp lọc ướt (4). Chiều cao xây dựng của ống khói phát tán khí thải lò hơi là 13,74m.
*Đối với không khí xung quanh:
- Đảm bảo vệ sinh môi trường Nhà máy, các tuyến đường nội bộ để tránh phát sinh bụi cuốn khi xe đi qua;

- Hợp đồng quy định rõ với các nhà cung ứng nguyên liệu, đơn vị vận chuyển về việc đảm bảo tình trạng vệ sinh của phương tiện và các phương tiện được đăng kiểm theo đúng quy định;

- Cùng với ban quản lý KCN làm việc để thống nhất với các nhà máy khác trong KCN về trách nhiệm, sự phối hợp trong công tác đảm bảo vệ sinh, phun ẩm trên các tuyến đường vận chuyển;

- Khi vận chuyển các chất thải, phế phẩm từ hoạt động của Nhà máy thì đảm bảo các nguồn thải này được đóng trong bao kín, chứa trong thùng xe có nắp đậy hoặc bạt phủ lên.

c. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

c1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án

* Đối với rác thải sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân có khối lượng nhỏ khoảng 7,5 kg/ngày. Tuy nhiên, dự án sẽ bố trí các thùng đựng rác 90 lít tại khu vực dự án để thu gom rác thải. Đồng thời, hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình vận chuyển rác thải hàng ngày.
* Đối với bùn, đất dính bám theo phương tiện vận chuyển
- Bố trí vòi nước xịt rửa sạch bánh xe, thân xe từ công trường đi ra; đồng thời, rải đá dăm từ điểm phương tiện vận chuyển đi ra khỏi khu vực Dự án;

- Đối với bùn đất bám dính bánh xe thường xuyên quét dọn và thu gom như chất thải rắn thông thường, đồng thời không quét đất cát xuống các cống thu gom nước mưa trên các tuyến đường.
* Đối với chất thải xây dựng

Chất thải trong quá trình xây dựng được xử lý như sau:

- Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom bán phế liệu, các loại gạch, đá vụn, vửa... sử dụng vào việc đắp khu vực thấp trũng;

- Các loại chất thải còn lại như sắt thép thừa, bao bì xi măng, dây buộc sẽ được thu gom hàng ngày và liên hệ với đơn vị thu mua phế liệu thu mua định kỳ 2 ngày/lần; 

- Lượng đất đào móng được tận dụng để đắp hố móng và san lấp các vị trí thấp trũng trong khu vực dự án, không vận chuyển đổ thải.

- Với những chất thải xây dựng thông thường khác (không tái sử dụng hoặc tái chế) được xử lý như chất thải sinh hoạt.

* Chất thải nguy hại

Yêu cầu chủ phương tiện thay dầu mỡ tại các gara thuộc trung tâm thành phố Đồng Hới hoặc thị trấn Hoàn Lão. Chủ dự án, thu gom giẻ lau dầu mỡ, bóng đèn hỏng ở khu vực dự án... vào thùng rác 90 lít có nắp đậy tại khu vực công trường và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển xử lý đúng quy định.
- Phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý CTNH.
- Ở khu vực công trường thi công: Thu gom dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu vào các thùng phuy kín có dán nhãn chất thải nguy hại, lưu trữ ở khu vực lán trại có mái che và đăng ký chủ nguồn thải theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý chất thải nguy hại quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
- Chủ dự án cam kết chỉ sửa chữa xe tại các cơ sở gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c2. Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

* Đối với rác thải sinh hoạt:

- Bố trí các thùng chứa rác trong nhà xưởng, khuôn viên nhà máy, nhà điều hành;

- Toàn bộ rác thải sinh hoạt sẽ được thu gom tập kết vào thùng đựng rác 100 lít có nắp đậy trước cổng Nhà máy và hợp đồng với Công ty MTĐT vận chuyển xử lý.

* Đối với tro phát sinh từ hoạt động đốt trấu:

Tro lắng ở lò hơi và từ cyclon sẽ được thu gom vào bao kín lưu chứa ở nhà kho. Tro có thể được sử dụng làm phân bón nên Nhà máy sẽ hợp đồng bán cho các cá nhân, đơn vị trồng trọt hay sản xuất phân bón để thu mua tái sử dụng.

* Đối với bùn từ hệ thống xử lý nước thải:

Hợp đồng với Công ty MTĐT hoặc đơn vị chuyên môn để hút bùn định kỳ hàng năm. Bùn thải chứa các chất hữu cơ có ích cho cây trồng nên có thể được tận dụng để làm phân bón.


* Đối với kết tủa ở bể xử lý nước thải từ tháp xử lý khí thải


Thành phần kết tủa chủ yếu là CaCO3, một thành phần chính trong đá vôi, có thể được sử dụng làm vật liệu san đắp, hay để sản xuất Ca(OH)2, CaO,… nên Nhà máy sẽ tìm kiếm, làm việc với các đơn vị có nhu cầu để tiêu thụ. 


* Đối với chất thải rắn phát sinh ở dây chuyền sản xuất
- Tất cả các loại tạp chất, phế phẩm (sinh khối hữu cơ, trấu, tấm, cám, nguyên liệu là hạt giống, thóc lỗi) đều có thể tận dụng làm, đệm lót, phân bón hay thức ăn chăn nuôi nên Nhà máy sẽ tận thu để cung ứng cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu. 


- Riêng với trấu, vỏ lạc từ dây chuyền chế biến gạo sẽ được sử dụng làm nhiên liệu cho lò hơi của Nhà máy. Lượng trấu, vỏ lạc dư thừa thì Nhà máy sẽ làm việc với các đơn vị có nhu cầu để làm nhiên liệu đốt lò hơi hay sản xuất viên nén năng lượng trong KCN cũng như trên địa bàn tỉnh để tiêu thụ. Nhìn chung các phế phẩm từ hoạt động sản xuất của Nhà máy đều là nguồn nguyên liệu có giá trị, có nhu cầu lớn nên sẽ được tận thu, tái sử dụng hết chứ không thải bỏ ra môi trường.

- Bao bì, thùng carton hư hỏng từ dây chuyền đóng gói sẽ được thu gom chung với chất thải rắn sinh hoạt.


*Giảm thiểu tác động do CTNH:

- Chủ dự án sẽ thực hiện các lưu giữ và quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với một số biện pháp cụ thể sau:

- Thu gom và lưu giữ trong thùng chứa có nắp đậy (dung tích 100 lít) đặt tại khu vực nhà xưởng và có dán nhãn cảnh báo nguy hiểm để phân biệt với thùng rác thông thường. 

- Ký hợp đồng chuyển giao xử lý CTNH với tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH phù hợp.

-  Sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH.

- Sau thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày chuyển giao CTNH, nếu không nhận được hai liên cuối cùng của chứng từ CTNH mà không có lý do hợp lý bằng văn bản từ phía tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH thì chủ nguồn thải CTNH báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật
d. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

d1. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 
Trong khu vực Nhà máy, tiếng ồn mức độ khá cao và mang tính cục bộ, chủ yếu do các thiết bị cơ khí, băng tải, motor điện,... để giảm thiểu mức áp âm do các máy móc, thiết bị này gây ra, Chủ dự án sẽ thực hiện một số giải pháp sau:

- Đầu tư các máy móc thiết bị mới, hiện đại và chân đế được lắp đặt chắc chắn;

- Có kế hoạch kiểm tra theo dõi bảo trì máy móc thiết bị (kiểm tra độ mòn chi tiết, bôi trơn, thay thế các chi tiết hỏng...); 

- Bố trí lao động hợp lý bằng cách luân phiên đổi ca để tránh công nhân tiếp xúc với nguồn ồn trong thời gian dài, trang bị thiết bị bảo vệ thích hợp cho công nhân làm việc ở vị trí phát nguồn ồn lớn.

d2. Giảm thiểu tác động do nhiệt 

- Bố trí hệ thống thổi cục bộ để cung cấp khí mát và sạch cho công nhân trực tiếp làm việc trong các phân xưởng sản xuất;

- Cung cấp đồ ăn thức uống hợp lý cho công nhân làm việc trong các phân xưởng này nhằm đảm bảo sự cân băng muối và vitamin của cơ thể ;

- Bố trí lịch làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cho những công nhân làm việc tại các công đoạn có nhiệt độ cao (sấy khô nguyên liệu thô);

- Thường xuyên định kỳ (2 lần/năm) khám sức khỏe cho công nhân làm việc trong Nhà máy.

d3. Giảm thiểu tác động tiêu cực về mặt kinh tế - xã hội: 

- Chủ dự án sẽ tuân thủ đầu tư hệ thống thu gom, xử lý chất thải theo đúng nội dung trong báo cáo ĐTM được phê duyệt để tránh tác động tiêu cực đến môi trường, đến khu dân cư và người lao động. 

- Ưu tiên đào tạo và tuyển dụng lao động địa phương.

- Chủ dự án sẽ phối hợp với với chính quyền địa phương và ban quản lý KCN để ngăn chặn các tệ nạn xã hội, các xung đột liên quan đến công nhân nhà máy.

- Giáo dục nhận thức môi trường nhằm làm cho người lao động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nhận thức được môi trường sống và làm việc cần được bảo vệ trước hết vì sức khoẻ của chính bản thân người trực tiếp lao động và sau đó là cộng đồng xã hội.

Giáo dục, đào tạo, tuyên truyền về ý thức và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động để tránh xảy ra sự cố mất an toàn lao động ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng người lao động.

d4. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong bảo vệ môi trường

Nhà máy sẽ phối hợp với ban quản lý KCN để làm việc với các nhà máy khác trong KCN để thực hiện:

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải, độ ồn theo đúng ĐTM được phê duyệt để giảm thiểu tác động cộng hưởng với nguồn thải, nguồn ồn của các nhà máy khác. 

- Bố trí lịch, phân luồng vận chuyển hợp lý cho các phương tiện ra vào KCN, nhất là vào thời gian cao điểm;

- Xác định trách nhiệm của các đơn vị trong việc duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh các tuyến đường.

Thực hiện quản lý tốt người lao động để tránh xảy ra các xung đột, mâu thuẫn giữa người lao động của Nhà máy với của các nhà máy khác.
d5. Giảm thiểu tác động do các rủi ro và sự cố môi trường 
* Phòng chống cháy nổ

Nhà máy có rất nhiều vật liệu dễ cháy nổ nên để đảm bảo an toàn về người cũng như tài sản, Nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp sau:

- Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quảng Bình xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho Dự án trước khi đi vào hoạt động, trang bị các thiết bị cứu hỏa, bố trí họng nước hợp lý, thực hành các phương án phòng cháy, chữa cháy.

- Định kỳ hàng năm, Nhà máy phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quảng Bình tổ chức tập duyệt về các phương pháp ứng cứu khi cháy nổ xảy ra.

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống điện đúng quy chuẩn an toàn về điện.

- Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra đề phòng sự cố xẩy ra về hỏa hoạn cũng như sự cố về điện.  

- Tất cả các dụng cụ điện, thiết bị điện đều phải là loại phòng chống cháy nổ. Việc dùng điện chạy máy và điện thắp sáng ở những nơi gần khu vực nguyên vật liệu, sản phẩm, phế phẩm đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Khi sửa chữa thay thế thiết bị điện thì phải cắt điện và chỉ người có trách nhiệm kỹ thuật điện mới được tiến hành việc này.

+ Cầu dao cầu chì, ổ cắm điện phải đặt ở ngoài khu vực dễ cháy.

+ Bất kỳ nhánh dây điện nào cũng đều phải có cầu chì hay thiết bị bảo vệ tương ứng.

- Tất cả các chi tiết máy động hoặc dụng cụ làm việc đều được làm bằng vật liệu không được phát sinh tia lửa do ma sát hay va đập. Tất cả các trang thiết bị bằng kim loại đều được tiếp đất, các bộ phận hay chi tiết bị cách điện đều đảm bảo có cầu nối tiếp dẫn.

- Trường hợp sửa chữa thiết bị, máy móc hay cơ sở hạ tầng trong Nhà máy mà có hoạt động hàn thì phải thu dọn các loại chất dễ cháy và có người giám sát liên tục.

- Quy định người lao động không hút thuốc và sử dụng lửa trong khu vực nhà xưởng và nhà kho.

* Đảm bảo an toàn lao động 

Các biện pháp sau sẽ được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Nhà máy để đảm bảo an toàn lao động:

- Các loại máy móc thiết bị phải có hồ sơ kèm theo và có cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi các thông số kỹ thuật;

- Công nhân hoặc cán bộ vận hành được đào tạo và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố và luôn có mặt tại vị trí của mình thao tác và kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật. 

- Tiến hành kiểm tra, sửa chữa máy móc định kỳ. Trong những trường hợp có sự cố, công nhân vận hành sẽ được hướng dẫn và thực tập xử lý theo quy tắc an toàn.  

- Trang bị và có qui định bắt buộc người lao động phải sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc trong môi trường có nhiệt độ không khí cao, ô nhiễm bụi, khí thải,...

- Bố trí lịch làm việc và nghĩ ngơi hợp lý cho công nhân, đồng thời định kỳ khám sức khoẻ cho công nhân và chỉ những công nhân đảm bảo sức khoẻ mới được phân công vào những vị trí chịu nhiều tác động bất lợi đến sức khỏe như khu vực có độ ồn lớn, nhiệt độ cao hoặc các hoạt động nặng nhọc.

* Đảm bảo an toàn giao thông

Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông liên quan đến hoạt động vận chuyển của Nhà máy như sau:

- Tuyên truyền quy định về chấp hành luật lệ an toàn giao thông cho các lái xe tham gia hoạt động vận chuyển của Nhà máy. 

- Đảm bảo các phương tiện vận chuyển không chở quá tải, quá trọng.
- Phối hợp với ban quản lý KCN để sắp xếp lịch vận chuyển hợp lý, hạn chế tối đa các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực Nhà máy vào giờ cao điểm là giờ đi làm và giờ tan tầm của KCN. 

* Đối với các sự cố của hệ thống xử lý khí thải

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý khí thải để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt. Đặc biệt chú ý kiểm tra các điểm nối, các mối hàn và các điểm han gỉ.

- Đào tạo công nhân vận hành hệ thống lọc bụi có trình độ để vận hành, giám sát hệ thống nhằm phát hiện kịp thời sự cố nhỏ để kịp thời sửa chữa, tránh phát triển dẫn đến hư hỏng lớn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống.

- Phối hợp với đơn vị chuyên ngành có năng lực trong lĩnh vực môi trường để đào tạo cho đội môi trường của Nhà máy và để thường xuyên theo dõi, giám sát các thông số đầu ra của hệ thống xử lý.

- Khi có sự đối với hệ thống xử lý bụi, Nhà máy cam kết dừng hoạt động sản xuất để khắc phục sự cố.

* Đảm bảo an toàn lò sấy

Sự cố đối với lò sấy thường để lại hậu quả lớn nên Nhà máy sẽ chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn lò hơi, bao gồm:

- Đảm bảo thiết bị được chế tạo và lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định KTAT, đăng ký sử dụng theo quy định. Người sử dụng lao động của doanh nghiệp phải giao trách nhiệm quản lý thiết bị cho cán bộ quản lý thiết bị bằng văn bản.

- Việc vận hành thiết bị chỉ được giao cho những người từ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe, đã được huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về kiến thức chuyên môn, quy trình kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị chịu áp lực và phải được người sử dụng lao động giao trách nhiệm bằng văn bản.

- Việc quản lý lò sấy cố định hoặc di động đảm bảo được giao cho những người có trình độ chuyên môn và có kinh nghiệm thực tế đã được Hội đồng Kỹ thuật của đơn vị thông qua bằng văn bản quyết định.

- Việc quản lý lò hơi và các thiết bị phụ của nó phù hợp với những yêu cầu đã quy định trong quy phạm Nhà nước “QPVN 23-81”.

- Bảo quản thực hiện các chế độ bảo dưỡng, vận hành, tu sửa và khám nghiệm theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Trước khi vận hành lò sấy, công nhân kiểm tra đầy đủ các cơ cấu an toàn, hệ thống điện, đồng hồ chỉ áp suất và tình trạng các van khóa lắp đặt trên lò.

- Dụng cụ làm xong để gọn gàng vào nơi quy định. Khu vực xung quanh lò sấy đảm bảo gọn gàng không gây trở ngại cho công nhân vận hành trong quá trình thao tác.

- Khi vệ sinh sửa chữa lò sấy phải ngồi chờ lò sấy nguội hẳn, sau đó mở hết cửa thông hơi mới cho người vào làm việc.

- Những vật liệu dễ cháy nổ để xa lò sấy ít nhất 10m. trong quá trình làm việc không được để cạn nước. Cấm bơm nước vào lò hơi khi đang đốt.

- Hết ca làm việc thì ghi nhật ký, bàn giao tình trạng an toàn của lò sấy cho ca sau.

- Không sử dụng lò sấy vượt quá thông số kỹ thuật do cơ quan kiểm định kỹ thuật an toàn cho phép đối với thiết bị.

- Phải lập tức đình chỉ sử dụng lò hơi trong các trường hợp sau:

+ Khi các cơ cấu an toàn không hoàn hảo.

+ Khi phát hiện thấy các bộ phận chịu áp lực chính của lò sấy có vết nứt, phồng, gỉ mòn đáng kể, nước ở các mối nối, mối hàn, các miếng đệm bị xé,

+ Những trường hợp khác theo quy định trong quy trình vận hành của đơn vị.

* Đối với sự cố thời tiết

- Bố trí nhân lực, trang thiết bị ứng cứu và thiết bị thông tin liên lạc để trực khi có bão xuất hiện.

- Tăng cường dây néo các công trình xây dựng, nhất là ống khói trước mỗi mùa mưa bão;

- Lắp đặt hệ thống chống sét cho các nóc nhà và đặc biệt là cho ống khói của Nhà máy.

- Hệ thống chống sét sẽ được lắp đặt theo tiêu chuẩn TCXD 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống, đảm bảo che phủ toàn bộ các nhà, thiết bị;

- Quá trình thi công, lắp đặt hệ thống chống sét cho công trình thực hiện theo đúng yêu cầu, kỹ thuật và thiết kế đã được phê duyệt.

- Cắt tỉa cành cây lớn trước mùa mưa bão. Dùng dây gia cố các cây lớn trong khuôn viên Nhà máy để giảm thiểu khả năng bị gãy đổ dưới tác động của gió trong bão, áp thấp nhiệt đới.

* Phòng chống sự cố ngộ độc thực phẩm


Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động, Nhà máy sẽ thực hiện đúng theo Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Một số nội dung như sau:

- Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bao gói sẵn có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, phụ gia thực phẩm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng do Bộ Y tế ban hành, được đăng ký với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình để được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi nhà ăn đi vào vận hành. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại Điều 1, 2, 3 và Điều 4 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Thiết kế có khu sơ chế nguyên liệu thực phẩm, khu chế biến nấu nướng, khu bảo quản thức ăn; khu ăn uống; kho nguyên liệu thực phẩm, kho lưu trữ bảo quản thực phẩm bao gói sẵn riêng biệt; khu vực rửa tay và nhà vệ sinh cách biệt. Đối với bếp ăn tập thể sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn sẵn chuyển đến được bố trí khu vực riêng và phù hợp với số lượng suất ăn phục vụ để bảo đảm an toàn thực phẩm. 

- Nơi chế biến thức ăn được thiết kế theo nguyên tắc một chiều; có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến; có đủ dụng cụ chia, gắp, chứa đựng thức ăn, dụng cụ ăn uống bảo đảm sạch sẽ, thực hiện chế độ vệ sinh hàng ngày; trang bị găng tay sạch sử dụng một lần khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn; có đủ trang thiết bị phòng chống ruồi, gián, côn trùng và động vật gây bệnh.

- Khu vực ăn uống thoáng mát, có đủ bàn ghế, bảo đảm sạch sẽ; có đủ trang thiết bị phòng chống ruồi, gián, côn trùng và động vật gây bệnh;

Nước đá sử dụng trong ăn uống được sản xuất từ nguồn nước phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng nước ăn uống số 01:2009/BYT.
4. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án

4.1. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng

a.Giám sát môi trường không khí

- Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, NO2, SO2, CO, Bụi lơ lửng (TSP).

- Vị trí giám sát: 

+ K1: Mẫu không khí tại giữa khu vực dự án sát ranh giới phía Tây (giáp Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Hoàng An Phát và Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm); 
+ K2: Mẫu không khí tại tuyến đường phía Nam dự án; 
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

 - Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường không khí. 

b. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

- Nội dung giám sát: khối lượng CTR phát sinh, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
4.2. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn hoạt động

a. Giám sát chất lượng nước thải:

- Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng thải, pH, BOD, COD, Clorua, Tổng phospho, Amoni, Váng dầu mỡ, Coliform. 

- Vị trí giám sát: Nước thải đầu ra tại cuối đường ống xả thải của Nhà máy.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

 - Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

b. Giám sát chất lượng khí thải

- Chỉ tiêu giám sát: Bụi tổng, CO, SO2, NO2. 

- Vị trí giám sát: Ống khói của Nhà máy.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

 - Quy chuẩn so sánh: QCVN 19: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

c. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

- Nội dung giám sát: khối lượng CTR phát sinh, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

d. Giám sát công tác ứng phó với sự cố khẩn cấp, công tác PCCC:

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
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